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STT Họ và tên Mã sinh viên: Khóa Lớp Khoa/Viện
1 Ngô Ngọc Ánh 11218584 Khóa 63 Kinh doanh nông nghiệp Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
2 Hà Minh Trang 11218629 Khóa 63 Kinh tế nông nghiệp 63 Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
3 Đỗ Quỳnh Trâm 11195166 Khóa 61 Kinh tế tài nguyên 61A Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
4 Tống Ngọc Linh 11202284 Khóa 62 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 62 Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
5 Đinh Minh Hằng 11201293 Khóa 62 kinh tế tài nguyên 62 Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
6 Nguyễn Kiều Linh 11213275 Khóa 63 Kinh doanh nông nghiệp Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
7 Hoàng Thị Lanh 11205692 Khóa 62 Bất Động Sản 62B Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
8 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 11212857 Khóa 63 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 63B Khoa Du lịch và Khách sạn
9 Nguyễn Hà An 11204215 Khóa 62 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 62A Khoa Du lịch và Khách sạn

10 Nguyễn Thị Thu Huyền 11205544 Khóa 62 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 62A Khoa Du lịch và Khách sạn
11 Triệu Thị Ngọc Huyền 11201903 Khóa 62 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 62A Khoa Du lịch và Khách sạn
12 Đặng Thị Hoài 11201557 Khóa 62 Kinh tế đầu tư 62A Khoa Đầu tư
13 Trịnh Thái Thuỳ Dung 11216640 Khóa 63 KTĐT 63C Khoa Đầu tư
14 Nguyễn Thị Tố Uyên 11208383 Khóa 62 Kinh tế phát triển 62B Khoa Kế hoạch và Phát triển
15 Nguyễn Thị Yến Nhi 11216789 Khóa 63 63B Kinh tế Phát triển Khoa Kế hoạch và Phát triển
16 Trịnh Minh Hằng 11216745 Khóa 63 63B Kinh tế phát triển Khoa Kế hoạch và Phát triển
17 Đỗ Tiến Đạt 11211247 Khóa 63 Kinh tế phát triển 63D Khoa Kế hoạch và Phát triển
18 Lê Hồng Ngọc 11193769 Khóa 61 Kth61 Khoa Kinh tế học
19 Nguyễn Hà Chi 11219533 Khóa 63 Kinh tế học tài chính 63 Khoa Kinh tế học
20 Dương Thị Tuyết Lan 11217103 Khóa 63 Quản trị kinh doanh 63A Khoa Kinh tế học
21 Nguyễn Thị Trà 11203953 Khóa 62 Kinh tế học 62 Khoa Kinh tế học
22 Nguyễn Hiền Minh 11213860 Khóa 63 Kinh tế học Tài chính FE63 Khoa Kinh tế học
23 Hà Thị Như Quỳnh 11215078 Khóa 63 Quản trị nhân lực 63A Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
24 Trương Thị Lịch 11218125 Khóa 63 Quản trị nhân lực 63A Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
25 Bùi Thuỳ Linh 11218126 Khóa 63 Quản trị nhân lực 63B Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
26 Đỗ Thị Thùy Linh 11218022 Khóa 63 KHQL 63B Khoa Khoa học quản lý
27 Nguyễn Khánh Linh 11213263 Khóa 63 Quản Lý Công Khoa Khoa học quản lý
28 Lê Minh Hiếu 11218070 Khóa 63 Quản lý công 63C Khoa Khoa học quản lý
29 Đặng Thảo My 11214022 Khóa 63 Khoa học quản lý 63B Khoa Khoa học quản lý
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STT Họ và tên Mã sinh viên: Khóa Lớp Khoa/Viện
30 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11212735 Khóa 63 Quản trị Marketing 63A Khoa Marketing
31 Hoàng Thị Linh Chi 11217216 Khóa 63 63A marketing Khoa Marketing
32 Vũ Thu Vân 11196380 Khóa 61 Quan hệ Công chúng Khoa Marketing
33 Nguyễn Thị Vân 11208419 Khóa 62 62D Marketing Khoa Marketing
34 Nguyễn Trung Kiên 11205648 Khóa 62 Marketing 62B Khoa Marketing
35 PHẠM HÀ MY 11224390 Khóa 64 QUẢN TRỊ MARKETING 64D Khoa Marketing
36 Đặng Kim Tuyến 11208352 Khóa 62 Kinh tế và quản lý đô thị Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị
37 Trần Thị Thanh Thư 11203848 Khóa 62 Kinh tế và quản lý đô thị 62 Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị
38 Nguyễn Thị Thu Hiền 11191855 Khóa 61 Quản lý Tài nguyên và môi trường 61 Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị
39 Ngô Quang Khải 12210095 Khóa 63 63 Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
40 Nguyễn Thị Huyền 11201859 Khóa 62 Ngôn ngữ Anh 62A Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
41 Đường Thị Hợp 11192141 Khóa 61 61B Ngôn Ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
42 Lê Thị Thanh Tâm 11194595 Khóa 61 61A Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
43 Nguyễn Thị Phương Thảo 11216476 Khóa 63 Ngôn ngữ anh 63B Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
44 Trần Thị Cẩm Hà 11216419 Khóa 63 Ngôn ngữ anh 63b Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
45 Trần Nguyệt Hằng 11216422 Khóa 63 63B Ngôn ngữ Anh Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
46 Ngô Trí Hùng 11217088 Khóa 63 63A Khoa Quản trị kinh doanh
47 An Thị Giang 11201059 Khóa 62 Quản trị kinh doanh 62D Khoa Quản trị kinh doanh
48 Nguyễn Thị Phượng 11206652 Khóa 62 Quản trị Kinh doanh 62A Khoa Quản trị kinh doanh
49 Phạm Thị Khánh Linh 11219412 Khóa 63 EMQI Khoa Quản trị kinh doanh
50 Hoàng Thị Mỹ Linh 11217108 Khóa 63 Quản trị kinh doanh 63B Khoa Quản trị kinh doanh
51 Lương Thị Bích Liên 11202067 Khóa 62 QTKD 62E Khoa Quản trị kinh doanh
52 Ứng Thị Lam Linh 11205917 Khóa 62 Quản trị kinh doanh 62E Khoa Quản trị kinh doanh
53 Nguyễn Đắc Mạnh 11202502 Khóa 62 Quản trị kinh doanh 62D Khoa Quản trị kinh doanh
54 Nguyễn Thanh Huyền 11217093 Khóa 63 QTKD63A Khoa Quản trị kinh doanh
55 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 11215140 Khóa 63 EMQI63 Khoa Quản trị kinh doanh
56 Lưu Nguyễn Phương Anh 11216924 Khóa 63 63B Thống kê Kinh tế Khoa Thống kê
57 Chu Thị Phương Quỳnh 11203346 Khóa 62 TKKT 62B Khoa Thống kê
58 Bùi Huy Hoàng 11212331 Khóa 63 Thống Kê Kinh Tế 63B Khoa Thống kê
59 Doãn Thu Hoài 11218453 Khóa 63 Công nghệ thông tin 63A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
60 Nguyễn Thị Phương Thảo 11218218 Khóa 63 Hệ thống thông tin quản lý 63A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
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STT Họ và tên Mã sinh viên: Khóa Lớp Khoa/Viện
61 Phạm Hoàng Hằng 11218186 Khóa 63 Hệ thống thông tin quản lý 63A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
62 Nguyễn Tiến Duy 11218181 Khóa 63 Hệ thống TTQL 63B Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
63 Vương Lê Lộc Đức 11200882 Khóa 62 Hệ thống thông tin quản lý 62b Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
64 Trần Thị Thuỷ Tiên 11218222 Khóa 63 Hệ thống thông tin quản lý 63A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
65 Phan Thanh Tâm 11218214 Khóa 63 HTTT.63A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
66 Nguyễn Thị Anh Thư 11215582 Khóa 63 Hệ thống thông tin quản lý Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
67 Nguyễn Đức Chính 11218177 Khóa 63 Hệ thống thông tin quản lý 63A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
68 Nguyễn Hải Mỹ Linh 11223549 Khóa 64 Quản trị Marketing 64D Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
69 Nguyễn Quang Huy 11201799 Khóa 62 Công Nghệ Thông Tin 62B Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
70 Chu Hiểu Lan 11205682 Khóa 62 Kinh doanh quốc tế CLC 62A Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
71 Đỗ Thị Hương Quỳnh 11225515 Khóa 64 Marketing CLC 64B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
72 Hà Việt Quang 11225427 Khóa 64 Tài chính doanh nghiệp CLC 64A Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
73 Đặng Mai Anh 11220113 Khóa 64 Quản trị Marketing 64A CLC Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
74 Lê Vũ Phương Linh 11223495 Khóa 64 Kiểm toán Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
75 Cao Ngọc Diệp 11221288 Khóa 64 Truyền thông Marketing Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
76 Đỗ Thu Trang 11226354 Khóa 64 Kinh tế phát triển clc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
77 Lê Hà Mai Anh 11213731 Khóa 63 POHE Quản trị Khách sạn K63 Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
78 Nguyễn Phương Anh 11220418 Khóa 64 Quản trị marketing 64d Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
79 Nguyễn Thảo Linh 11223641 Khóa 64 Kinh tế quốc tế CLC 64E Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
80 Trần Thị Ngọc Mai 11224087 Khóa 64 Kiểm toán CLC 64B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
81 Vũ Ngọc Minh Anh 11220679 Khóa 64 Kiểm clc 64C Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
82 Vũ Nguyệt Linh 11213482 Khóa 63 Tài chính doanh nghiệp CLC 63E Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
83 Bùi Thu Hương 11212489 Khóa 63 Kinh Doanh Quốc Tế CLC 63C Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
84 Trần Văn Đô 11211333 Khóa 63 KDQT CLC Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
85 Tràn Thảo Vân 11208439 Khóa 62 Quản trị Marketing 62B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
86 Nguyễn Thu Vân 11216492 Khóa 63 Quản trị Marketing CLC 63A Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
87 Lương Nguyễn Mai Khanh 11219710 Khóa 63 Quản trị Marketing CLC 63E Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
88 Nguyễn Thị Mỹ Chung 11211179 Khóa 63 Marketing CLC 63F Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
89 Nguyễn Ngọc Linh Nhi 11224937 Khóa 64 Quản trị Marketing 64D Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
90 Đỗ Khánh Linh 11223381 Khóa 64 64C Quản Trị Marketing CLC Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
91 Nguyễn Hải Khánh Linh 11223548 Khóa 64 Quản Trị Marketing CLC 64C Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
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STT Họ và tên Mã sinh viên: Khóa Lớp Khoa/Viện
92 Nguyễn Ngọc Anh 11204403 Khóa 62 Kinh doanh Quốc tế Tiên tiến 62B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
93 Phạm Khánh Linh 11223707 Khóa 64 Marketing 64d Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
94 Trần Khánh Dung 11200904 Khóa 62 Quản trị Marketing 62D CLC Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
95 Nguyễn Thị Thu Trang 11208103 Khóa 62 QT Marketing CLC 62D Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
96 Nguyễn Hải Yến 11207527 Khóa 62 Quản trị Marketing CLC62D Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
97 Nguyễn Ngọc Diệp 11211315 Khóa 63 Kế toán 63A Viện Kế toán - Kiểm toán
98 Đỗ Thị Ngọc Anh 11217759 Khóa 63 Kế toán 63C Viện Kế toán - Kiểm toán
99 Ngô Hồng Hạnh 11217807 Khóa 63 Kế toán 63C Viện Kế toán - Kiểm toán
100 Đào Lan Anh 11217760 Khóa 63 Kế toán D Viện Kế toán - Kiểm toán
101 Hoàng Thảo Ngân 11214194 Khóa 63 Kế toán 63C Viện Kế toán - Kiểm toán
102 Đỗ Thị Khánh Huyền CMU20162 Khóa 62 BIFA7B Viện Kế toán - Kiểm toán
103 Lê Thu Nga 11217965 Khóa 63 Kiểm toán 63a Viện Kế toán - Kiểm toán
104 Phạm Thị Liên 11217953 Khóa 63 Kiểm toán 63A Viện Kế toán - Kiểm toán
105 Nguyễn Thị Chúc 11200661 Khóa 62 Kế toán 62B Viện Kế toán - Kiểm toán
106 Nguyễn Thị Hồng Hương 11201728 Khóa 62 Kế toán 62B Viện Kế toán - Kiểm toán
107 Nguyễn Phùng Ngọc Trâm 11203971 Khóa 62 Kế toán 62D Viện Kế toán - Kiểm toán
108 Chu Phương Linh 11202084 Khóa 62 Ngân hàng 62C Viện Ngân hàng - Tài chính
109 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11201871 Khóa 62 Ngân hàng 62C Viện Ngân hàng - Tài chính
110 Phạm Hoàng Dương 11200987 Khóa 62 Tài chính doanh nghiệp 62A Viện Ngân hàng - Tài chính
111 Trần Nhật Hoa 11212298 Khóa 63 Tài chính doanh nghiệp 63A Viện Ngân hàng - Tài chính
112 Lê Thị Thu Hà 11218957 Khóa 63 Tài chính Doanh nghiệp 63C Viện Ngân hàng - Tài chính
113 Lê Thị Trang 11195269 Khóa 61 Ngân hàng 61B Viện Ngân hàng - Tài chính
114 Nguyễn Hương Giang 11219448 Khóa 63 Đầu tư Tài chính 63 Viện Ngân hàng - Tài chính
115 Ma Thị Hạnh 11201364 Khóa 62 TCDN 62C Viện Ngân hàng - Tài chính
116 Đoàn Thị Hải Yến 11207520 Khóa 62 EBBA 12.1 Viện Quản trị kinh doanh
117 Nguyễn Văn Tiến 11207125 Khóa 62 Kinh doanh quốc tế 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
118 Trịnh Thị Thu Hà 11201238 Khóa 62 Kinh doanh quốc tế 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
119 Ly Meng Tong 11207809 Khóa 62 Kinh tế quốc tế Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
120 Pen Tarachankakrika 11207806 Khóa 62 Kinh doanh quốc tế 62B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
121 Phạm Thị Thành 11203589 Khóa 62 Kinh doanh thương mại 62b Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
122 Trần Thị Hằng 11205203 Khóa 62 Kinh doanh thương mại 62B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
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123 Nguyễn Văn Tuấn 11208309 Khóa 62 Kinh doanh thương mại 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
124 Phạm Thị Hương 11217540 Khóa 63 Kinh doanh thương mại 63C Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
125 Lê Mạnh Hùng 11218528 Khóa 63 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 63A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
126 Vũ Thị Thu Thảo 11027012 Khóa 62 Kinh doanh quốc tế 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
127 Nguyễn Phương Thảo 11217591 Khóa 63 63A - Kinh doanh thương mại Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
128 Trịnh Khánh Huyền 11201904 Khóa 62 Kinh tế quốc tế 62B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
129 Vũ Anh Thơ 11215527 Khóa 63 Kinh doanh quốc tế 63B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
130 Lương Thị Kim Ngân 11202745 Khóa 62 Kinh doanh thương mại 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
131 Phùng Mạnh Quang 11203303 Khóa 62 KTQT62B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
132 Nguyễn Thị Minh Ánh 11219567 Khóa 63 LSIC63 Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế

(Danh sách gồm 132 người)
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1 Trần Thanh Thảo 11206995 Khóa 62 Bảo hiểm 62B Khoa Bảo Hiểm
2 Nguyễn Thị Anh Thơ 11203781 Khóa 62 62B Khoa Bảo Hiểm
3 Đinh Thị Thùy Linh 11202099 Khóa 62 Bảo hiểm 62B Khoa Bảo Hiểm
4 Trần Thị Ngân 11193715 Khóa 61 Bất động sản 61B Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
5 Nguyễn Hạnh Trang 11195305 Khóa 61 Bất động sản 61B Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
6 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 11202231 Khóa 62 BĐS62A Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
7 Phạm Thị Thu Hằng 11201337 Khóa 62 Bất động sản 62A Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
8 Lê Thị Lan Anh 11200150 Khóa 62 Bất động sản 62A Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên
9 Vũ Diệu Hương 11212559 Khóa 63 Bất động sản 63B Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên

10 Nguyễn Hà Phương 11218690 Khóa 63 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 63A Khoa Du lịch và Khách sạn
11 Phạm Thu Thuỷ 11218702 Khóa 63 63A du lịch lữ hành Khoa Du lịch và Khách sạn
12 Đặng Thị Phương Thảo 11216689 Khóa 63 Kinh tế Đầu tư 63C Khoa Đầu tư
13 Trần Thị Lan 11202037 Khóa 62 KTPT 62B Khoa Kế hoạch và Phát triển
14 Nguyễn Thị Thùy 11216815 Khóa 63 Kinh tế phát triển 63B Khoa Kế hoạch và Phát triển
15 Trần Phương Thảo 11216811 Khóa 63 63B Kinh tế phát triển Khoa Kế hoạch và Phát triển
16 BUI THI NGOC LAN 11216768 Khóa 63 k63A kinh tế phát triển Khoa Kế hoạch và Phát triển
17 Lê Thảo Phương 11216797 Khóa 63 63B Kinh tế Phát triển Khoa Kế hoạch và Phát triển
18 Lê Hiền Anh 11190167 Khóa 61 Kinh tế học Khoa Kinh tế học
19 Trần Chí Hiển 11219538 Khóa 63 FE63 Khoa Kinh tế học
20 Vũ Thanh Thuỷ 11216610 Khóa 63 Kinh tế học 63 Khoa Kinh tế học
21 Nguyễn Anh Thư 11216612 Khóa 63 KTH63 Khoa Kinh tế học
22 Phùng Thị Phương Anh 11219528 Khóa 63 Kinh tế học Tài chính Khoa Kinh tế học
23 HOÀNG ANH TUẤN 1108296 Khóa 62 Kinh tế và quản lí nguồn nhân lực Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
24 Hoàng Minh Đức 11204819 Khóa 62 Quản trị nhân lực 62B Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
25 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 11215053 Khóa 63 Quản trị nhân lưch 63B Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
26 Bùi Việt Nhàn 11218137 Khóa 63 63A Quản trị nhân lực Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
27 Đỗ Linh Chi 11218100 Khóa 63 Quản trị nhân lực 63B Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
28 Nguyễn Minh Phương 11194241 Khóa 61 Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực 61 Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực
29 Hoàng Minh Huyền 11212685 Khóa 63 qlc Khoa Khoa học quản lý
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30 Trần Thị Lan 11218342 Khóa 63 Luật kinh tế 63A Khoa Luật
31 Đặng Thùy Dương 11200948 Khóa 62 Luật 62 Khoa Luật
32 Dương Diễm Quỳnh 11203359 Khóa 62 Luật kinh tế 62a Khoa Luật
33 Tô Bảo Phúc 11203131 Khóa 62 Luật kinh tế 62A Khoa Luật
34 Bế Ngọc Trân 11217031 Khóa 63 Quan hệ công chúng 63 Khoa Marketing
35 Trần Thị Thu Trang 11208167 Khóa 62 Marketing 62C Khoa Marketing
36 Phan Nữ Vi Thảo 11215459 Khóa 63 Marketing 63A Khoa Marketing
37 Dương Ngọc Linh 11213128 Khóa 63 Marketing 63A Khoa Marketing
38 Hoàng Mai Khanh 11217258 Khóa 63 Marketing 63A Khoa Marketing
39 Trần Linh Kiều 11212963 Khóa 63 Marketing 63A Khoa Marketing
40 Trần Thu Vân Anh 11217210 Khóa 63 Marketing 63A Khoa Marketing
41 Nguyễn Thị Thư 11203842 Khóa 62 Kinh tế và quản lý Đô thị 62 Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị
42 Đào Thị Bích Duyên 11201037 Khóa 62 Kinh tế và Quản lý đô thị 62 Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị
43 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 11207101 Khóa 62 Ngôn ngữ Anh 62B Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
44 Phạm Minh Hằng 11205189 Khóa 62 C Khoa Ngoại ngữ Kinh tế
45 Nguyễn Lan Nhi 11214557 Khóa 63 Emqi Khoa Quản trị kinh doanh
46 Đậu Thị Vân Anh 11204262 Khóa 62 Quản trị kinh doanh 62D Khoa Quản trị kinh doanh
47 huy 11205476 Khóa 62 ebba 12.1 Khoa Quản trị kinh doanh
48 Lý Thu Hằng 11207645 Khóa 62 Quản trị kinh doanh 62B Khoa Quản trị kinh doanh
49 Ngô Tùng Anh 11190238 Khóa 61 QTKD61A Khoa Quản trị kinh doanh
50 Lương Huyền Trang 11208056 Khóa 62 Toán kinh tế 62 Khoa Toán Kinh tế
51 Vũ Thị Minh Hạnh 11216936 Khóa 63 Thống kê kinh tế 63B Khoa Thống kê
52 Trần Thị Thảo 11215478 Khóa 63 Thống kê kinh tế 63B Khoa Thống kê
53 Chu Thị Lệ Thu 11218220 Khóa 63 HTTTQL 63A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
54 Trần Thị Hồng Nhung 11218205 Khóa 63 Hệ thống thông tin quản lý 63B Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
55 Phạm Hoàng Linh 11213384 Khóa 63 Kinh doanh thương mại 63A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
56 Đinh Đức Duy 11218180 Khóa 63 Mis63a Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
57 Đặng Thị Ngọc Oanh 11194114 Khóa 61 Hệ thống thông tin quản lý 61 A Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
58 Đặng Thanh Phương 11203148 Khóa 62 Khoa học máy tính Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
59 Nguyễn Thị Thao 11218217 Khóa 63 Hệ thống thông tin quản lý 63B Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
60 Đào Hoàng Anh 11200056 Khóa 62 Hệ thống thông tin quản lý Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số
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61 Hoàng Phương Nga 11202702 Khóa 62 POHE Luật Kinh doanh Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
62 Đỗ Thùy Linh 11223395 Khóa 64 POHE QTKD thương mại 64 Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
63 Vũ Thị Thảo Vân 11226878 Khóa 64 POHE - Quản trị lữ hành Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
64 Lê Ngọc Hà My 11224356 Khóa 64 POHE Truyền thông Marketing Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
65 Vũ Hương Giang 11221850 Khóa 64 TCDN CLC 64D Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
66 Lê Hồng Anh 11220238 Khóa 64 Kiểm toán clc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
67 Vương Minh Phương 11225339 Khóa 64 64A Quản trị Marketing Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
68 Lê Quỳnh Chi 11220980 Khóa 64 POHE QTKD Thương mại 64 Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
69 Nguyễn Xuân Tấn 11203503 Khóa 62 KTPT CLC 62 Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
70 Bùi Thu Thảo 11203605 Khóa 62 QT Marketing CLC 62C Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
71 Lương Thị Lan Anh 11210438 Khóa 63 POHE Quản trị khách sạn 63 Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
72 Nguyễn Trang Thu 11226049 Khóa 64 QTKDQT CLC 64B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
73 Đỗ Thu Trang 11226354 Khóa 64 Kinh tế phát triển clc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
74 Nguyễn Trà My 11224388 Khóa 64 QTKDQT 64B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
75 Trịnh Minh Hạnh 11222172 Khóa 64 64B kiểm toán clc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
76 Phạm Đức Thọ 11207031 Khóa 62 Quản trị Marketing 62B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
77 Phan Nguyễn Thu Hà 11215601 Khóa 63 Tài chính Tiên tiến 63B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
78 Tạ Hữu Hùng 11212441 Khóa 63 Tài chính Tiên tiến 63B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
79 Phan Ngọc Huyền 11201888 Khóa 62 Quản trị Marketing clc 62B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
80 Phạm Minh Phương 11225294 Khóa 64 Quản trị marketing 64D Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
81 Hoàng Hà Anh 11220194 Khóa 64 Kiểm toán CLC 64A Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
82 Hoàng Giang 11205007 Khóa 62 KDQT TT 62B Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
83 Lê Thái Linh 11213187 Khóa 63 Quản trị Marketing 63C Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và Pohe
84 Nguyễn Thị Lam 11201998 Khóa 62 Kế toán 62C Viện Kế toán - Kiểm toán
85 Lê Thị Ngọ 11217852 Khóa 63 Kế toán 63A Viện Kế toán - Kiểm toán
86 Nguyễn Hồng Ngọc 11217855 Khóa 63 Kế toán 63D Viện Kế toán - Kiểm toán
87 Nguyễn Thị Minh Ngọc 11206355 Khóa 62 kiểm toán 62A Viện Kế toán - Kiểm toán
88 Nguyễn Thị Cúc 11200677 Khóa 63 Kế toán Viện Kế toán - Kiểm toán
89 Nguyễn Thị Linh Giang 11196010 Khóa 61 Kiểm toán 61A Viện Kế toán - Kiểm toán
90 Lê Thị Thảo 11194778 Khóa 61 Kiểm toán 61A Viện Kế toán - Kiểm toán
91 Nguyễn Thị Thu Trang 11195358 Khóa 61 Kế toán 61C Viện Kế toán - Kiểm toán
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92 Nguyễn Mai Chi 11219502 Khóa 63 Kiểm toán CFAB Viện Kế toán - Kiểm toán
93 Nguyễn Thúy Hiền 11201437 Khóa 62 Kế toán 62C Viện Kế toán - Kiểm toán
94 Phan Hà Phương 11206626 Khóa 62 Ngân hàng 62A Viện Ngân hàng - Tài chính
95 Ngô Ánh Tuyết 11208356 Khóa 62 Ngân hàng 62A Viện Ngân hàng - Tài chính
96 Phạm Hoàng Dương 11200987 Khóa 62 Tài chính doanh nghiệp 62A Viện Ngân hàng - Tài chính
97 Nguyễn Thị Hồng Minh 11206128 Khóa 62 Tài chính doanh nghiệp 62C Viện Ngân hàng - Tài chính
98 Nguyễn Thị Hạ 11201255 Khóa 62 Tài chính doanh nghiệp 62A Viện Ngân hàng - Tài chính
99 Đinh Thị Ngọc Quỳnh 11215075 Khóa 63 63A Tài chính doanh nghiệp Viện Ngân hàng - Tài chính
100 Lê Thị Huyền Trang 11208044 Khóa 62 Tài chính doanh nghiệp 62A Viện Ngân hàng - Tài chính
101 Nguyễn Hoa Diệu Linh 11202181 Khóa 62 tcdn 62a Viện Ngân hàng - Tài chính
102 Nịnh Quốc Hưng 11218872 Khóa 63 Ngân hàng 63a Viện Ngân hàng - Tài chính
103 Lê Kim Hằng 11191674 Khóa 61 Công nghệ tài chính Viện Ngân hàng - Tài chính
104 Phạm Quỳnh Trang 11195393 Khóa 61 Công nghệ Tài chính Viện Ngân hàng - Tài chính
105 THIỀU THỊ DIỆU LINH 11202282 Khóa 62 NGÂN HÀNG 62C Viện Ngân hàng - Tài chính
106 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11201871 Khóa 62 Ngân hàng 62C Viện Ngân hàng - Tài chính
107 Chu Phương Linh 11202084 Khóa 62 Ngân hàng 62C Viện Ngân hàng - Tài chính
108 La Thị Thùy Dương 11200953 Khóa 62 Ngân hàng 62C Viện Ngân hàng - Tài chính
109 Nguyễn Huyền My 11218981 Khóa 63 Tài chính doang nghiệp 63C Viện Ngân hàng - Tài chính
110 Nguyễn Thị Minh Châu 11219330 Khóa 63 E-BDB3 Viện Quản trị kinh doanh
111 Lê Trần Phương Linh 11219337 Khóa 63 EBDB3 Viện Quản trị kinh doanh
112 Nguyễn Công Chiến 11200639 Khóa 62 Kinh doanh quốc tế 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
113 Đặng Tuyết Nga 11217453 Khóa 63 Kinh doanh quốc tế 63A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
114 Ly Meng Tont 11207809 Khóa 62 Kinh tế quốc tế Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
115 Phan Thị Phương Anh 11204500 Khóa 62 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 62 Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
116 Kiều Thị Thanh Liễu 11202073 Khóa 62 Kinh doanh thương mại 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
117 Lê Quốc Toại 11203934 Khóa 62 KTQT 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
118 Nguyễn Thùy Dung 11217424 Khóa 63 Kinh doanh quốc tế 63A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
119 Phạm Quốc Việt 11216245 Khóa 63 63A Logistics và QLCCU Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
120 Nguyễn Thị Huyền 11201863 Khóa 62 Kinh doanh quốc tế 62B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
121 Phan Lê Ngọc Anh 11200350 Khóa 62 Kinh doanh quốc tế 62B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
122 Nguyễn Linh Giang 11201096 Khóa 62 Kinh doanh quốc tế 62B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
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123 Phan Thị Hằng 11201344 Khóa 62 Kdtm62d Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
124 Phạm Nam Hương 11212544 Khóa 63 Thương mại điện tử Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
125 Nguyễn Ngọc Huyền 11216868 Khóa 63 Kinh tế quốc tế 63B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
126 Phạm Khôi Nguyên 11214469 Khóa 63 Kinh doanh thương mại 63C Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
127 Nguyễn Phương Ngân 11193691 Khóa 61 Kinh doanh quốc tế 61B Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
128 Mai Thành Đạt 11211259 Khóa 63 Thương mại điện tử 63 Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
129 Bùi Phương Thảo 11203602 Khóa 62 KDTM 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
130 Nguyễn Bích Ngọc 11202841 Khóa 62 KDTM 62A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
131 Đậu Thục Linh 11217444 Khóa 63 Kinh doanh quốc tế 63A Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
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